SỞ GD ĐT BÌNH PHƯỚC              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  

                                                              NĂM HỌC: 2011 - 2012





          MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

      


      Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm):
Câu 1: (2 điểm)
             Nêu ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn.

Câu 2: (3 điểm)
             Viết một đoạn văn nghị luận bày tỏ ý kiến của anh (chị) về phương châm “Học đi đôi với hành”.
II/ PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)
                 Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (3a hoặc 3b)
Câu 3a: Theo chương trình chuẩn  (5 điểm )
Phân tích hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
Câu 3b: Theo chương trình nâng cao ( 5 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài trong đoạn trích “ Vợ chồng A Phủ ” của Tô Hoài. 
                             .............................HẾT.........................

                             HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 12
                               HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2011 - 2012
I. Hướng dẫn chung:

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm: khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
II. Đáp án và thang điểm:  
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	
	Nêu  ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Thuốc của  Lỗ Tấn.
	2,0

	
	
	- Nghĩa đen: Thứ thuốc chữa bệnh ho lao của những người Trung Quốc lạc hậu, u mê. Một cách chữa bệnh đầy mê tín - lấy máu người để chữa bệnh lao. Rốt cuộc, con bệnh vẫn chết. Chết trong cái không khí ẩm mốc hôi tanh mùi máu của nước Trung Hoa lạc hậu.

- Thuốc còn đề cập đến một vấn đề khác sâu xa hơn và khái quát hơn, đó là sự u mê, đớn hèn, mông muội về chính trị - xã hội của quần chúng và bi kịch không được hiểu, không được ủng hộ của những người cách mạng tiên phong.
	   1,0
   1,0

	2
	
	Viết một đoạn văn nghị luận bày tỏ ý kiến của anh (chị) về phương châm “Học đi đôi với hành”.
	3,0

	
	2.1
2.2
2.3
	* Yêu cầu về kĩ năng: 

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

- Bố cục rõ ràng, văn viết lưu loát, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, chữ viết cẩn thận rõ ràng …
* Yêu cầu về mặt kiến thức:

 Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng  phải hợp lí.Cần đạt được các ý chính sau:
- Giới thiệu vấn đề

- Giải thích câu nói: “Học đi đôi với hành”.

+ “Học” : là quá trình tiếp thu kiến thức của nhân loại.

+ “Hành”: là thực hành, là quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

+ Chỉ học mà không hành, không áp dụng vào đời sống thực tế thì học vô ích.

+ Chỉ thực hành mà không học lí thuyết, không nắm được bản chất sự vật hiện tượng, dễ ấu trĩ, duy ý chí.
 =>Học phải đi liền với thực hành. Nó là hai mặt thống nhất và bổ sung cho nhau.

- Bài học rút ra: Vừa học vừa hành, giúp nắm vững tri thức lí thuyết, rèn kĩ năng thực tế. “Học đi đôi với hành” là phương pháp học mang lại hiệu quả cao, nên áp dụng sâu rộng vào công việc học tập.

	0,5
1,0
0,5

0,5

0,5

	3a
	
	Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
	5.0

	
	3a.1
3a.2

3a.3

3a.4
	* Yêu cầu kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích hình tượng trong một tác phẩm văn học.

- Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
* Yêu cầu  về kiến thức:

Trên cơ sở nắm vững tác phẩm “Rừng xà nu ” của Nguyễn Trung Thành thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Phân tích hình tượng cây xà nu:

+ Cây xà nu đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Xô Man.

+ Cây xà nu tượng trưng cho phẩm chất và số phận của nhân dân Tây Nguyên trong chiến tranh cách mạng. 
+ Vẻ đẹp, những thương tích mà rừng xà nu phải gánh chịu, đặc tính của xà nu...là hiện thân cho vẻ đẹp, những mất mát, đau thương, sự khao khát tự do và sức sống bất diệt của dân làng Xô Man nói riêng, đồng bào Tây Nguyên nói chung.

- - Nghệ thuật:
+ Không khí màu sắc đậm chất Tây Nguyên thể hiện ở bức tranh thiên nhiên; ngôn ngữ, tâm lí, hành động các nhân vật
+ Khắc hoạ thành công hình tượng cây xà nu - một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc - tạo nên màu sắc sử thi và lãng mạn bay bổng cho thiên truyện.

+ Lời văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, khi thâm trầm, khi tha thiết, trang nghiêm...
- Đánh giá lại hình tượng cây xà nu .
	
0,5
3,0
1,0
0,5


	3b
	
	Anh (chị) hãy phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài trong đoạn trích “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. 


	5,0

	
	3b.1

3b.2

3b.3

3b.4
	* Yêu cầu kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật trong một tác phẩm văn xuôi.

- Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
* Yêu cầu về mặt kiến thức:

 Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý chính sau:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị:

+ Giới thiệu sơ lược về nhân vật Mị.

+ Không khí rạo rực và rất đặc biệt của mùa xuân ở Hồng Ngài năm ấy là nguyên nhân chính khiến tâm hồn vốn đã chai sạn của Mị bỗng nhiên thức tỉnh. Không khí Tết được gọi về bởi:

 . Thời tiết: gió và rét rất dữ dội.
 . Những âm thanh rộn rã của trẻ con chơi đùa, của tiếng chó sủa xa xa và đặc biệt là  tiếng sáo gọi bạn tình.

 . Màu sắc sặc sỡ của váy áo phơi trên các mỏm đá...

 => Tất cả đánh thức kỉ niệm trong tâm hồn Mị.

+ Mị đã thức tỉnh (Kỉ niệm sống dậy, sống với tiếng sáo, ý thức về thời gian, thân phận,...và Mị muốn đi chơi (thắp đèn, quấn lại tóc...) Khi bị A Sử trói vào cột, Mị  như không biết mình bị trói, vẫn thả hồn theo tiếng sáo gọi bạn tình...Chứng tỏ A Sử chỉ trói được thể xác chứ không trói được tâm hồn Mị.
- Nghệ thuật: Xây dựng nhân vật, tả cảnh đặc sắc, ngôn ngữ sinh động, chọn lọc sáng tạo, cách kể chuyện dẫn dắt khéo léo...

- Đánh giá vấn đề nghị luận.
	    0,5
3,0
1,0
     0,5


                                                               - HẾT-
SỞ GD ĐT BÌNH PHƯỚC              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  

                                                              NĂM HỌC: 2011 - 2012





          MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

      


      Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm):
Câu 1: (2 điểm)
              Nêu ý nghĩa văn bản truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn.

Câu 2: (3 điểm)
             Anh/Chị hãy viết một đoạn văn nghị luận trình bày nhận thức và trách nhiệm
 của tuổi trẻ về hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay.

II/ PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)
                 Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (3a hoặc 3b)
Câu 3a: Theo chương trình chuẩn  (5 điểm )
Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
Câu 3b: Theo chương trình nâng cao ( 5 điểm)
Phân tích quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.

                             .............................HẾT.........................

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 12( ĐỀ DỰ BỊ)
HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2011 - 2012

I. Hướng dẫn chung:

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm: khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
II. Đáp án và thang điểm:  
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	
	Nêu  ý nghĩa văn bản truyện ngắn Thuốc của  Lỗ Tấn.
	2,0

	
	
	- Người Trung Quốc cần có một thứ thuốc để chữa trị tận gốc căn bệnh mê muội về tinh thần. 

- Nhân dân không nên “ ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt” và người cách mạng không nên “ bôn ba trong chốn quạnh hiu”, mà phải bám sát quần chúng để vận động, giác ngộ họ.
	1,0
    1,0


	2
	
	Viết một đoạn văn ngắn trình bày nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ về hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay.
	3,0

	
	2.1
2.2

2.3
	* Yêu cầu về kĩ năng: 

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

- Bố cục rõ ràng, văn viết lưu loát, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, chữ viết cẩn thận rõ ràng …
* Yêu cầu về mặt kiến thức:

 Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng  phải hợp lí.Cần đạt được các ý chính sau:
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải thiết thực, hợp lí, thuyết phục, cần làm rõ các ý chính sau :

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Làm rõ hiện tượng lãng phí:

 Là hiện tượng, tình trạng con người thực hiện, tiến hành, tổ chức một công việc nào đó làm tốn kém, hao tổn một cách vô ích về tiền bạc, của cải, công sức và thời gian…

- Nhận thức về hiện tượng lãng phí trong đời sống của giới trẻ:

+ Lãng phí tiền bạc vào những việc vô bổ: mua sắm quần áo, xe, điện thoại, giày dép …đắt tiền, không phù hợp, không cần thiết với HS.

+ Lãng phí thời gian vào những trò chơi, thú vui không lành mạnh: chơi điện tử, chơi game, đọc truyện tranh bạo lực…

-  Nguyên nhân và tác hại:

+ Do thiếu ý thức, thích phô trương, đua đòi..

+ Thiệt hại về tiền bạc, của cải, công sức, thơì gian, tuổi trẻ và những cơ hội.

- Trách nhiệm của tuổi trẻ nhằm khắc phục, hạn chế hiện tượng lãng phí:
+ Học tập tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.

+ Đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức vào những việc có ích như học tập, giúp đỡ gia đình, cộng đồng…

- Rút ra bài học cho bản thân.
	0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

	3a
	
	Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành
	5.0

	
	3a.1

3a.2

3a.3

3a.4
	* Yêu cầu kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích nhân vật  trong một tác phẩm văn học.

- Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
* Yêu cầu  về kiến thức:

    Trên cơ sở nắm vững tác phẩm “Rừng xà nu ” của Nguyễn Trung Thành, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Phân tích hình tượng nhân vật Tnú:

+ Tnú là người gan góc, dũng cảm, mưu trí.
+ Tnú là người có tính kỉ luật cao, tuyệt đối trung thành với cách mạng.

+ Tnú có một trái tim yêu thương và sục sôi căm thù giặc: sống rất nghĩa tình và mang trong tim ba mối thù: thù của bản thân, thù của gia đình, thù của buôn làng.

+ Cuộc đời bi tráng và con đường đến với cách mạng của Tnú điển hình cho con đường đến với cách mạng của người dân Tây Nguyên, góp phần làm sáng tỏ chân lí của thời đại: phải dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng; đấu tranh vũ trang là con đường tất yếu để tự giải phóng.
 - Nghệ thuật:
+ Không khí màu sắc đậm chất Tây Nguyên thể hiện ở bức tranh thiên nhiên; ngôn ngữ, tâm lí, hành động các nhân vật.
+ Xây dựng thành nhân vật vừa có những nét cá tính sống động vừa mang những phẩm chất có tính khái quát, tiêu biểu. 
+ Lời văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, khi thâm trầm, khi tha thiết, trang nghiêm...
- Đánh giá lại hình tượng cây xà nu.
	0,5

3,0
1,0
0,5


	3b
	
	Phân tích quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu. 


	5,0

	
	3b.1

3b.2

3b.3

3b.4
	* Yêu cầu kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích quá trình nhận thức của nhân vật trong một tác phẩm văn xuôi.
- Kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
* Yêu cầu về mặt kiến thức:

  Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý chính sau:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận:

- Phân tích quá trình nhận thức của nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu

+ Phùng, một phóng viên nhiếp ảnh, được cử đi thực tế chụp bổ sung bức ảnh cho bộ lịch nghệ thuật. Anh đã phát hiện một cảnh đắt trời cho đẹp như chân lí của sự toàn thiện và một cảnh tượng phi thẩm mĩ, phi nhân tính. Cảnh tượng ấy làm anh ngỡ ngàng, ngơ ngác trước một hiện thực như trong chuyện cổ. Khi tiếp xúc và nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài, anh cảm thông, thấm thía và thấy niềm tin bị lung lay. Anh ngộ ra nhiều điều về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời.

+ Đẩu, bạn chiến đấu của Phùng, nay làm chánh án ở toà án huyện. Anh hào hứng và tin tưởng vào thiện chí của mình nên khuyên người đàn bà li hôn. Nhưng câu chuyện và những lí lẽ của chị đã thức tỉnh Đẩu. Anh ngộ ra những nghịch lí buộc con người phải chấp nhận trên thuyền cần có một người đàn ông...dù hắn man rợ, tàn bạo và thấy rằng lòng tốt là đáng quý nhưng chưa đủ, lí lẽ đẹp đẽ là cần thiết nhưng phải có giải pháp thiết thực mới giúp con người thoát khỏi những khổ đau, tăm tối.

- Nghệ thuật:

+ Tạo tình huống nhận thức. Chọn ngôi kể, điểm nhìn thích hợp làm cho câu chuyện trở nên gần gũi.

+ Giọng điệu trần thuật biến đổi linh hoạt theo diến tiến tình tiết giàu kịch tính. Ngôn ngữ các nhân vật sinh động, phù hợp với tính cách, lời văn giản dị mà sâu sắc, dư ba.

- Đánh giá lại vấn đề.
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       - HẾT-

  ĐỀ CHÍNH THỨC





    ĐỀ DỰ BỊ








